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®Ò bµi

PhÇn 1: tr¾c nghiÖm.  
	C©u hái
	Néi dung ®Ò bµi
	§¸p ¸n

	C©u 1
	 Cho tiếng “vui” hãy tạo 1 từ láy, 1 từ ghép từ tiếng đó.

	

	C©u 2
	Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành câu thành ngữ sau:

Một con ngựa ….. cả tàu ……

	

	C©u 3
	T¸c gi¶ bµi h¸t: “Trªn ngùa ta phi nhanh” lµ ai? 

	

	C©u 4
	    Cạnh một hình vuông tăng lên gấp đôi thì diện tích tăng lên gấp mấy lần ?
A. 2 lần

B. 4 lần

 C. 8 lần
	

	C©u 5
	Âm đầu của tiếng “nghiêng” là âm gì ?

	

	C©u 6
	      Tổng của hai số bằng 100, Hiệu của hai số là 50. Số bé sẽ là:
A. 25



B. 50



C. 75
	

	C©u 7
	Xác định ®éng từ có trong những thành ngữ, tục ngữ sau:
Nhìn xa trông rộng.
Nước chảy bèo trôi.
	

	C©u 8
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 bao gạo cân  nặng 15 kg. Hỏi 3 bao gạo như thế nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 
A. 15 kg
             B. 120 kg          
      C. 180 kg
	

	C©u 9
	Từ trái nghĩa với “nhân hậu” là:
A. Nhân từ                 B. Tàn bạo                   C. Nhân nghĩa
	

	C©u 10
	 Ghi l¹i nhá nhÊt cã năm ch÷ sè kh¸c nhau.
	

	C©u 11
	Tìm và ghi lại: 1 từ láy âm, 1 từ láy vần, 1 từ láy cả âm và vần.


	

	C©u 12
	   Một n¨m không nhuËn cã bao nhiªu ngµy?

	

	C©u 13
	Thế kỉ 18 từ năm nào đến năm nào?


	

	C©u 14
	Trung bình cộng của ba số lẻ liên tiếp bằng 1971. Số lớn nhất trong ba số đó là:

A. 1969               

B. 5913
                   C. 1973                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	

	C©u 15
	Ghi lại những từ không cùng nhóm với các từ còn lại trong các dãy từ sau:

a) Nắng nôi, nóng nảy, nứt nẻ, nồng nàn, nơm nớp.

      b) Đi đứng, mặt mũi, tóc tai, đứng đắn, rổ rá.
	

	C©u 16
	Hai năm nữa tổng số tuổi của hai chị em bằng 17 tuổi. Vậy ba năm trước tổng số tuổi của hai chị em sẽ là:
A. 15 tuổi               

 B. 27 tuổi                       C. 7 tuổi


	


PhÇn 2: tù luËn:
C©u 1: Trung bình cộng tuổi bố và Minh là 31 tuổi. Biết bố hơn Minh 35 tuổi. Tính tuổi của mỗi người.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


C©u 2:  Bác Hải nuôi tổng số gà và vịt là 84 con. Biết số vịt nhiều gấp 3 lần số gà. Hỏi bác Hải nuôi bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


C©u 3: Hãy tả một đồ chơi mà em thích nhất.
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